
Trong văn hoá Óc Eo, đồ gốm được biết đến
ngay từ những phát hiện đầu tiên, với số lượng
khá lớn. Tuỳ vào từng địa điểm, đồ gốm có sự

khác biệt về số lượng, chất liệu và loại hình. 
1. Về chất liệu 

Qua phân tích thành phần, chất liệu, có thể chia
gốm Óc Eo làm 2 loại: gốm thô và gốm mịn.

Gốm thô: được làm bằng đất sét pha cát, hoặc
đất sét pha vỏ nhuyễn thể nghiền nát; đất sét trộn
bã thực vật, đôi khi có vỏ trấu. Ngoài vỏ trấu, chất
liệu gốm thô trong văn hoá Óc Eo ở Tây Nam Bộ cơ
bản giống với gốm thời tiền sử vùng Đông Nam Bộ.
Sự khác biệt chủ yếu là tỷ lệ pha trộn cát và vỏ
nhuyễn thể (ít hơn). Xương gốm thường có màu
đen, xám hoặc xám nâu. Áo gốm thường bị tróc, có
các màu đen, nâu, xám trắng hoặc đỏ tươi. Chủ yếu
là các loại nồi, bình, vò, bát, chậu, nắp vung, cà ràng1.
Gốm thô lại được chia làm 2 loại: gốm thô cát và
gốm thô bã thực vật: gốm thô cát được nặn từ đất
sét trộn hạt cát thô, đôi khi còn thêm cả bã thực vật.
Xương gốm màu xám đen hoặc xám vàng nhạt. Áo
màu xám xỉn hoặc xám đen, thường bị ám khói do
đây là chất liệu chính sử dụng làm các sản phẩm
dùng trong sinh hoạt thường ngày, gắn liền với việc
đun nấu (nồi, vò, nắp vung…)…; gốm thô bã thực
vật, là loại gốm có thành phần gồm đất sét trộn với
bã thực vật, vỏ trấu, thường có kích thước trung
bình và lớn. Loại gốm này có đặc điểm là thân gốm
dày, xốp, xương gốm có màu đen hoặc xám đen. Áo
gốm thường có màu đỏ hồng hoặc hồng, khá dày
và bở mềm, nên dễ bị bong tróc. Loại gốm này chủ
yếu làm các vật dụng, như bình, nồi, vò, cà ràng… 

Gốm mịn (chiếm tỷ lệ ít hơn so với gốm thô): chất
liệu là đất sét mịn, được sàng lọc kỹ, thường không
pha cát, nếu pha cát thì pha cát rất mịn, không trộn
vỏ nhuyễn thể, không có bã thực vật. Kỹ thuật chủ
yếu dùng bàn xoay, thường thấy nhiều trong những

đồ trang trí hoặc dùng để ăn, như chén bát, ly (cốc),
bình, bình có vòi (kendi)... Gốm mịn cũng được chia
làm 2 loại: gốm mịn và gốm pha cát mịn: gốm mịn,
là loại gốm chỉ sử dụng đất sét và được gạn lọc kỹ
trước khi sử dụng. Nó chủ yếu được sử dụng làm các
loại vật dụng có tính thẫm mỹ cao, hoặc sử dụng
trong nghi lễ, như các loại bình, bình có vòi, vò và
các loại nắp đậy khác nhau, đặc biệt là nắp hình
tháp. Xương gốm màu xám tro nhạt, xám ghi, xám
trắng hoặc đỏ gạch. Áo ngoài màu hồng, hồng nhạt,
màu kem, xám trắng. Độ nung khá cao nên xương
cứng chắc; gốm pha cát mịn, là loại gốm mà thành
phần là đất sét pha cát hạt mịn, một số có thêm bã
thực vật rất mịn, song, tỷ lệ không nhiều, xương
gốm cứng chắc. Khi phân loại, các nhà khoa học
thường phân loại gốm này ở vị trí trung gian do đặc
điểm cấu tạo thành phần xương gốm và đặc điểm
vật chất của loại gốm này, vừa mang đặc tính của
loại gốm mịn, vừa có thành phần pha nhiều cát
cứng chắc, gần gũi với loại gốm thô. Loại gốm pha
cát mịn này thường dùng làm nồi (loại gốm mỏng)
hoặc bình (gốm dày).

2. Đồ gốm trong đời sống của cư dân Óc Eo ở

miền Tây Nam Bộ 

Do điều kiện sống của cư dân Óc Eo ở vùng sông
ngòi dày đặc, vì vậy mà những đồ gốm sản xuất ra từ
nồi dùng đun nấu cho đến các loại hình hũ, bình
đựng muối, mắm, tương, cà… đều phải phù hợp với
điều kiện trên sông nước. Có thể chia đồ gốm trong
văn hóa Óc Eo làm 3 loại hình chính: đồ gia dụng
(bếp lò, đèn, hũ, bình, nồi lớn nhỏ), đồ thờ cúng
(bình Kendi, ly chân cao…), công cụ sản xuất (bàn
xoa, chì lưới, dọi se sợi, nồi nấu kim loại…).

2.1. Đồ gia dụng
Là các loại vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng

ngày của con người. Loại hình này được tìm thấy
trong các di tích rất phong phú và đa dạng, nó được
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làm từ đất sét khá thuần, lại được lọc kỹ, chế tạo
bằng bàn xoay kết hợp dải cuộn, xương gốm rất mịn
và chắc. Gốm thường có màu trắng ngà, hồng nhạt
hay nâu đỏ. Loại hình phổ biến là các kiểu hũ, bình,
nắp lõm, cốc chân cao…, đặc biệt là loại bình ấm có
vòi và nắp hình tháp được coi là đặc trưng của đồ
gốm trong văn hóa Óc Eo.

- Các loại đồ đựng: khá phong phú, gồm bình, hũ,
lọ, chai gốm…, được sản xuất khá nhiều và rất phù
hợp với truyền thống ẩm thực của cư dân Óc Eo. 

Hũ, lọ, là những đồ đựng có nhiều kích cỡ to, nhỏ,
loại hình, kiểu dáng khác nhau phù hợp với nhu cầu
cất trữ các loại đồ ăn, hạt giống của mỗi gia đình.
Tùy vào loại hình, kích cỡ, cư dân Óc Eo có những
mục đích sử dụng khác nhau. Có thể có những loại
để đựng gia vị trong nấu nướng hoặc có thể dùng
để làm mắm - một trong những món ăn được cư
dân Óc Eo cũng như cư dân Nam Bộ hiện nay ưa
thích và cũng là nhu cầu tích trữ lương thực khi bắt
được nhiều thủy hải sản; cũng có khi những chiếc
hũ nhỏ dùng để đựng rượu hay đựng dầu thơm…,
còn những chiếc hũ có kích thước lớn hơn có thể
dùng để đựng hạt giống.

Ấm (bình có vòi, Kendi): trong văn hóa Óc Eo ở
vùng đồng bằng Nam Bộ, bình có vòi là hiện vật đặc
trưng, rất phổ biến. Hiện nay, mọi người thường biết
đến chiếc bình có vòi như là một loại đồ đựng rượu,
đựng nước trong việc thờ cúng. Tuy nhiên, trong
một vài trường hợp có thể họ phải sử dụng những
chiếc bình này vào việc pha nước (như pha trà ngày
nay) hoặc đun nấu nước để uống. Hiện nay, vẫn
chưa có tài liệu cũng như phát hiện về mặt khảo cổ
nào về việc cư dân Óc Eo có dùng một loại cây như
trà để uống hay không. Tuy nhiên, các nhà khoa học
cũng cho rằng “nghề làm vườn, trồng các loại cây ăn
củ, cây ăn quả, trồng hoa đã khá phát triển. Chúng
bao gồm các giống cây dừa, cau, mãng cầu xiêm,
cam, quýt, bòn bon hay dâu da, các loại hoa sen, hoa
súng, hoa actisô, hoa cúc, hoa trang, hoa cẩm
chướng...”2. Như vậy, rất có thể cư dân Óc Eo đã sử
dụng hoa sen, hoa cúc, hoa actisô để uống. Việc tìm
thấy những mảnh vỡ của những chiếc bình (ấm)
gốm ở Gò Tháp và Nhơn Thành (Cần Thơ) có vòi rót
và thân được đục những lỗ tròn đều nhau có chức
năng lọc, chứng tỏ họ đã dùng những chiếc ấm này
cùng những loại cây để nấu nước uống, hoặc pha
nước giống như ấm pha trà ngày nay.

Chai gốm: các loại chất lỏng như nước, rượu, dầu
là rất cần thiết cho đời sống của mọi cư dân, đặc biệt

là những người sống trên thuyền bè, nay đây mai
đó. Việc dự trữ, mang theo các loại nhu yếu phẩm
này là rất cần thiết, nhưng không phải dễ dàng đối
với những người sống trên thuyền bè, nhà sàn như
họ. Chai gốm là loại đồ đựng khá độc đáo. Mặc dù
chưa có sự thống nhất về ý kiến của các nhà nghiên
cứu, nhưng có thể thấy rằng, chúng đã được sử
dụng với rất nhiều công dụng khác nhau, như đựng
nước, đựng rượu, đựng dầu… Đây là loại đồ đựng
rất tiện dụng cho cư dân sống trên thuyền bè, sông
nước như cư dân Óc Eo. Họ có thể đựng các chất
lỏng, lấy dây buộc vào cổ miệng chai treo trên
thuyền mà không sợ bị vỡ. Loại đồ đựng này được
phát hiện chủ yếu ở di tích Nền Chùa, Gò Tháp và
Giồng Xoài. 

Chậu có quai cầm: cư dân Óc Eo thường sống
trên hoặc gần các kênh rạch, sông ngòi, cho nên
việc tắm giặt cũng như rửa các loại thức ăn đều có
thể được thực hiện ngay tại các sông rạch. Tuy
nhiên, không phải lúc nào, đồ vật gì cũng được đưa
ra bờ sông để rửa, rất có thể những chiếc chậu này
cũng được sử dụng để rửa rau, rửa thức ăn, nhưng
chủ yếu là dùng để rửa các đồ thờ cúng. Chúng có
nhiều loại hình, kiểu dáng khác nhau, nhưng có
chung một đặc điểm là được sản xuất dưới dạng
gốm thô, dày, xương gốm màu xám đen, áo gốm
màu đỏ gạch, miệng loe xiên, đôi khi có quai cầm. 

Tô, bát, đĩa: có thể khẳng định, ăn uống bằng bát,
đĩa là nhu cầu của xã hội - dùng đựng các loại nước
mắm, ăn cơm, canh, thức ăn... Đây là vật dụng ăn
không thể thiếu trong môi trường khí hậu nóng, oi
và rất thích ứng với cơm - sản phẩm của nền nông
nghiệp lúa nước. Bát có dạng thấp, miệng hơi bóp
vào rồi dựng thẳng, mép miệng cong đều, thân nở
ở gần miệng và cong xiên xuống dưới, một số có
đáy bằng. Phần lớn có dấu tích chân đế cao hoặc
trung tính. Bát dùng để ăn uống nên thường là gốm
mịn, kỹ thuật nặn bằng bàn xoay. Những phát hiện
ở Gò Tháp, An Giang và Long An cho thấy, trong văn
hóa Óc Eo có rất nhiều bát nhỏ được sản xuất, với
kích cỡ khác nhau. Có những chiếc bát nhỏ, giống
với kích thước những chiếc bát đựng nước chấm
hiện nay, có thể chúng được đựng nước chấm, đựng
cơm và cũng có thể dùng để uống nước, uống rượu,
còn có loại bát (tô) lớn hơn có thể dùng để đựng
canh. Thời kì này, có thể người ta ít chú ý đến việc
làm đẹp trong mâm cơm, bởi những chiếc bát, đĩa,
tô bằng gốm là những chiếc bát thô, nặng, áo gốm
dễ bong tróc, không bóng, không trang trí hoa văn. 
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Qua các sản phẩm này có thể thấy, trong đời
sống ẩm thực lúc bấy giờ đã có sự phân biệt rất rõ
giữa đồ dùng để ăn và đồ dùng để uống, đồ đựng
thức ăn có nước hay không có nước. Qua đó cho
thấy đời sống của họ đã được nâng cao, trong bữa
cơm các món ăn rất phong phú, đa dạng, được chế
biến thành nhiều loại khác nhau, đáp ứng nhu cầu
cả về hình thức trong bữa ăn cũng như sự đa dạng
về dinh dưỡng.

- Đồ đun nấu: cư dân Óc Eo có nền nông nghiệp
phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi, có hệ thống
sông ngòi chằng chịt, các loại thủy hải sản phong
phú, cho nên các loại đồ dùng để đun nấu cũng rất
phong phú, đa dạng. Đặc biệt, khác với những vùng
khác, cư dân Óc Eo chủ yếu sống trên thuyền bè,
nhà sàn, nên việc sản xuất các loại đồ dùng để đun
nấu cũng phải phù hợp với điều kiện nơi đây. Đồ
đun nấu phục vụ nhu cầu ẩm thực chủ yếu là dùng
đồ đất nung, như nồi, cà ràng, nắp vung... 

Nồi: là loại đồ gốm thường sử dụng để đun nấu,
được tìm thấy rất nhiều trong văn hóa Óc Eo, nhưng
đa số đều bị vỡ. Chúng có sự khác nhau về kiểu
dáng, kích thước nhưng đều có chung một đặc
điểm là miệng loe, cổ lượn, bụng nở, đáy tròn, rất
thuận tiện trong việc đun nấu. Phía trên thân
thường được trang trí các loại văn in thừng, văn chải
tạo thành những đường xiên chéo hoặc đường dọc. 

Bếp lò (cà ràng): xuất hiện nhiều trong các di tích
cư trú và cả trong mộ táng (với chức năng là đồ tuỳ
táng), trở thành di vật đặc trưng của văn hóa Óc Eo.
Xuất phát từ môi trường nhiệt đới lắm sông, ngòi, ao,
hồ, cho nên các vật dụng dùng để đun nấu của cư
dân Óc Eo cũng được cấu tạo cho phù hợp để có thể
đặt trên nhà sàn hay ghe xuồng mà vẫn an toàn, lại
có thể di chuyển dễ dàng. Đặc biệt, loại bếp lò gốm
này đã được tìm thấy rất nhiều trong các di tích
thuộc văn hóa Đồng Nai thời tiền sử, đồng thời đây
cũng là di vật tiêu biểu được tìm thấy trong nhiều di
tích thuộc văn hóa Óc Eo. Tuy chỉ còn các mảnh vỡ,
nhưng có thể nhận dạng di vật này qua sự so sánh
với loại bếp lò bằng gốm hiện nay vẫn phổ biến ở
đồng bằng sông Cửu Long, được người Khmer gọi là
“cà ràng”. Như vậy, loại bếp lò gốm (cà ràng) này đã
tồn tại và phổ biến trong đời sống cư dân suốt từ thời
xa xưa, là vật dụng quen thuộc và rất cần thiết của cư
dân sống ở vùng ven biển và sông rạch, trên nhà sàn
hay trên ghe xuồng. 

Nắp đậy: được phát hiện rất nhiều trong các di
tích Óc Eo, với các kiểu dáng, lớn nhỏ và chức năng

sử dụng khác nhau. Có những loại nắp là vật dụng
dùng để đậy cho thức ăn mau chín hoặc có thể
dùng để đậy nước mưa, các loại hạt giống, cũng có
những loại nắp có kích thước nhỏ hoặc rất nhỏ (ở
Gò Tháp), mà theo L.Malleret có thể dùng để sử
dụng làm nắp đậy cho các loại hình ly, cốc… Đây là
đồ dùng phổ biến, được tìm thấy hầu như ở khắp
các di tích văn hóa Óc Eo ở vùng đồng bằng miền
Tây Nam Bộ và là một trong những loại hình đồ gốm
điển hình của nền văn hóa này3. Căn cứ vào loại
hình, có thể chia nắp đậy làm 2 loại:

+ Loại nắp vung có mặt trên lõm, mặt dưới cong
lồi, rìa mép ngang hoặc hơi uốn cong xuống phía
dưới, trên mặt lõm có nổi lên một mô cao, có lỗ tròn
ở giữa và rỗng ở bên trong, hoặc có núm hình mũi
đinh. Nắp có thân thấp, đường kính miệng rộng,
trên thân không có trang trí hoa văn, chỉ có dấu vết
của những đường rãnh chạy vòng quanh, được tạo
trong quá trình nặn bằng bàn xoay. Loại nắp vung
bằng gốm này khá đặc biệt, vì các nắp đậy ngửa,
núm cầm trên mặt lõm của nắp, thích hợp đậy nồi,
bình, hũ sử dụng trên ghe xuồng. Cấu tạo đó giúp
cho dụng cụ gốm khi lưu thông trên sông nước
không bị rơi bể, không bị trượt, thể hiện sự thích
nghi của con người với môi trường thiên nhiên. Điều
này cũng cho thấy, cuộc sống của cư dân bấy giờ
chủ yếu trên ghe xuồng, sông nước và nhà sàn. 

+ Loại nắp hình chóp: có dạng hình chóp cụt và
hình chóp nhọn, thân trên hình con tiện, thân dưới
hình ống tròn, bên trong rỗng. Ở khoảng giữa thân
dưới có lỗ xuyên hình bầu dục hoặc hình tứ giác.
Trên thân của các nắp không có trang trí hoa văn,
có một số loại nắp hình chóp không có phần thân
dưới, hình dáng tương tự cái chuông có nhiều gờ
trên thân và có đỉnh nhọn như nắp đậy, có trang trí
hoa văn trông giống như hình bông hoa 8 cánh rất
đẹp được tìm thấy ở khu vực Núi Sập. Chất liệu là
đất sét mịn, kỹ thuật nặn bằng bàn xoay, xương và
áo gốm thường có cùng một màu (đỏ, đỏ nhạt,
trắng xám, trắng vàng, trắng hồng…)4. 

Trong các đồ gia dụng, ngoài hai loại sản
phẩm dùng để đun nấu và đồ đựng, còn có một
số vật dụng cũng được sử dụng phổ biến trong
đời sống sinh hoạt của cư dân nơi đây, như đèn,
chày nghiền...

Đèn gốm: là di vật khá hiếm, chỉ mới tìm thấy ở
một số di tích Óc Eo và Nền Chùa. Nó được làm bằng
đất, đế hình đĩa có vành, đường kính lớn hơn đĩa đèn,
có tác dụng để hứng tàn bấc không cho tàn bấc bị
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rơi ra ngoài và tạo thế đứng vững chắc cho cây đèn
tránh việc gây hỏa hoạn, có thể đặt chiếc đĩa đèn này
trên nhiều địa điểm khác nhau, như trên bàn, trên
nhà sàn hay ghe xuồng mà không sợ bị nghiêng hay
đổ. Chân đèn cao để tiện cầm nắm và tạo độ cao cho
đèn làm cho ánh sáng có thể soi sáng ở diện tích
rộng lớn. Phía trên đặt một đĩa đèn đường kính nhỏ
hơn đế, đĩa này có chỗ lõm để gác bấc đè.

2.2. Đồ thờ cúng
Các di vật gốm được sử dụng trong các nghi lễ

tôn giáo, thờ cúng thường  được làm bằng các loại
gốm mịn. Cũng chính vì chịu ảnh hưởng của những
quy định tôn giáo mà các loại hình gốm thuộc dòng
gốm mịn có tính ổn định và thống nhất cao về mặt
loại hình và có mặt hầu hết ở các di tích thuộc văn
hóa Óc Eo ở miền Tây Nam Bộ. Về cơ bản, cấu trúc
loại hình, chất liệu hầu như không thay đổi, luôn
tuân thủ theo một khuôn mẫu được định sẵn. Điều
này được thể hiện qua việc tìm thấy nhiều mảnh vỡ
của một số loại đồ đựng có áo phủ ngoài, xương
gốm cứng chắc quanh khu vực các di tích kiến trúc
và mộ táng, cùng với một số hình chạm dập bình,
bình có vòi trên đồ trang sức, trên vàng lá… khiến ta
nghĩ rằng, đây là loại gốm được sản xuất để phục vụ
các tầng lớp trên và dùng trong các nghi lễ tôn
giáo5. Trong văn hóa Óc Eo có một số đồ được sử
dụng trong nghi lễ tôn giáo như: 

Bình Kendi (bình có vòi vẩy): vừa là đồ gia dụng,
đồng thời cũng là đồ được sử dụng trong các nghi
lễ tôn giáo, thờ cúng. Bình Kendi có hình dáng rất
đặc trưng, được tìm thấy rất nhiều trong văn hóa Óc
Eo. Bình được làm bằng loại gốm mịn, thân hình cầu,
phình tròn ở giữa, thu nhỏ ở cổ và đáy. Miệng bình
loe cong, nhiều chiếc có hoa văn khắc vạch tam giác
hay sóng nước ở thân, có chiếc tô màu đỏ (thổ
hoàng) hay tô màu đen chì rất đẹp. Những bình
Kendi này thường được tìm thấy trong các phế tích
đền tháp, hầu hết bị gãy vòi, dấu vết cho thấy sự cố
ý đập vỡ, hoặc xuất hiện trên các điêu khắc ở trong
tay các vị thần hay Bồ Tát. Tại Gò Tháp còn tìm thấy
một cái còn nguyên, là vật cầm trên cánh tay trái của
tượng thần, điều này chứng tỏ bình Kendi chắc chắn
được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo Bàlamôn.
Những chiếc bình này được gọi là Kamandalu hay
Kundika, dùng để đựng nước vũ trụ hoặc nước
thánh, ngoài ra có thể chúng còn được sử dụng
trong những nghi lễ của cuộc sống thường ngày,
bao gồm cả tang lễ với chức năng dùng dâng rượu
và nước trong tế lễ.

Ly hay cốc có đế cao: là một trong những hiện vật
đặc trưng của văn hóa Óc Eo ở vùng đồng bằng
thấp, được tìm thấy khá nhiều trong các di tích Óc
Eo, Nền Chùa, Gò Hàng và Cạnh Đền... Nó trông
giống ly uống sâm - banh ngày nay, kiểu dáng hiện
đại, có thân hình bán cầu, chân đế rộng, mép đế
xiên gần ngang, khoảng tiếp giáp giữa thân và đế
thóp mạnh, trên thân không có trang trí hoa văn.
Chất liệu là đất sét mịn được người thợ gạn lọc kỹ,
không có tạp chất, kỹ thuật nặn bằng bàn xoay, độ
nung cao. Xương và áo gốm có cùng màu hồng
gạch, hồng vàng, trắng xám hoặc xám ghi. Loại hình
này đã bắt đầu có sự phân biệt so với gốm gia dụng,
nó không chỉ tham gia vào đời sống ẩm thực, mà
còn là những chiếc ly chuyên dụng dùng trong việc
thờ cúng. 

Ngoài ra, còn có những chiếc nắp gốm hình tháp
có trổ các lỗ nhỏ ở phía trên để thoát hơi khi sử
dụng, có thể được sử dụng để đậy bình đốt hương
trong các nghi lễ hoặc thờ cúng. 

2.3. Công cụ sản xuất
Nồi nấu kim loại: có dáng nhỏ, có khi chỉ bằng

một chiếc chum nhỏ, miệng hơi thu hẹp, bụng nở ở
gần đáy, thân thẳng đứng, đáy bằng ngang. Nồi có
thân thấp, xương gốm khá dày, đặc biệt là ở phần
đáy, mặt trong tương đối phẳng, giữa lòng đáy có
dấu tay ấn thành lỗ sâu, mặt ngoài không trang trí
hoa văn. Chất liệu là đất sét pha cát, xương gốm
màu xám tro, mặt ngoài màu xám trắng, kỹ thuật
nặn bằng tay6.

Bàn xoa: là một dụng cụ của kỹ thuật làm gốm
cổ, rất phổ biến trong văn hóa Óc Eo. Loại dụng cụ
này có hình nấm, làm bằng chất liệu sét lọc kỹ, khá
mịn, màu trắng ngà hay hồng nhạt, rất nhẹ, thuận
lợi cho người thợ làm gốm cầm không có cảm giác
nặng, có thể làm trong thời gian dài mà không mỏi
tay. Tay cầm hình trụ, hơi thon ở giữa, tạo núm cầm
ở đầu để dễ cầm, một số chiếc có những đường gờ
ren để khi cầm chắc chắn hơn. Mặt xoa hình tròn
cong lồi có hoa văn khắc chìm khá sắc nét kiểu chân
chim, dấu nhân hay những đường tròn đồng tâm
cách đều nhau từ 1mm đến 2 - 3mm, cũng có chiếc
mặt để trơn láng không có hoa văn. Có một lỗ nhỏ
xuyên dọc chính giữa tay cầm đến tâm mặt xoa.
Công cụ này được sử dụng để “xoa” làm nhẵn láng
bề mặt đồ gốm. Những đường “hoa văn” nhỏ có tác
dụng khi xoa sẽ làm bề mặt đồ gốm nhẵn đều, mặt
cong lồi, lỗ xuyên tâm làm giảm ma sát của mặt tiếp
xúc, giúp động tác “xoa” nhẹ nhàng và nhanh hơn.

Nguy�n Th� Song Th	
ng: Vši n˙t v� � g�m...



Những chiếc mặt xoa không có hoa văn có chức
năng làm nhẵn bóng áo gốm, tăng thêm vẻ đẹp cho
sản phẩm.

3. Kỹ thuật sản xuất

Đồ gốm trong văn hoá Óc Eo có sự phát triển về
kỹ thuật, cũng như chủng loại, tuy nhiên, quy trình
sản xuất như thế nào đến nay vẫn chưa xác định
được đầy đủ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những
nguyên liệu chủ yếu được khai thác tại địa phương,
với kỹ thuật nung ngoài trời. Cư dân Óc Eo và người
Chăm thường xếp gốm chồng lên để nung ngoài
trời, trong khi một số vùng khác gốm được nung
trong lò. Theo kết quả phân tích thành phần hóa học
của đồ gốm ở đây cho biết: loại đất để làm gốm đều
là đất sét pha cát có nguồn gốc phù sa. Tuỳ từng loại
mà người ta cho các phụ gia khác nhau. Chẳng hạn,
những dụng cụ dùng để nấu nướng thường cho
nhiều cát thô trộn vào, còn những đồ gốm gia dụng
đều làm từ đất sét khá thuần lại được lọc kỹ, chế tạo
bằng bàn xoay kết hợp dải cuộn, xương gốm rất mịn
và chắc. Gốm thường có màu trắng ngà, hồng nhạt
hay nâu đỏ. Loại hình phổ biến là các kiểu hũ, bình,
nắp lõm, cốc chân cao… đặc biệt là loại bình ấm có
vòi và nắp hình tháp. Đồ gốm Óc Eo thường được
nặn tay, bàn xoay, rập khuôn và dải cuộn. Trong đó,
kỹ thuật bàn xoay là phổ biến nhất.

- Kỹ thuật bàn xoay: Những đồ gốm được sản
xuất bằng kỹ thuật sử dụng bàn xoay thường có
xương gốm mỏng, đều đặn hơn so với sản phẩm
cùng loại. Mặc dù kỹ thuật bàn xoay tiến bộ và
nhanh hơn nhiều nhưng không phải sử dụng trong
tất cả các sản phẩm mà nó chỉ sử dụng trong một
số loại sản phẩm có chất liệu đất sét mịn (gốm mịn)
như các loại bình, ly cốc chân cao. Dấu vết của kỹ
thuật này để lại trên bề mặt sản phẩm những đường
xoáy trôn ốc hay những vết xước song song đều đặn
ở mặt ngoài đồ gốm. Những sản phẩm có kích
thước lớn thường sử dụng kết hợp kỹ thuật bàn
xoay với dải cuộn và thực hiện trên từng phần của
sản phẩm rồi gắn lại với nhau7. Người thợ gốm đã
thành thạo với việc áp dụng kỹ thuật bàn xoay nên
xương gốm mỏng đều nhau, kiểu dáng đẹp cân đối.
Một số chi tiết phụ của đồ gốm được những người
thợ nặn bằng tay và gắn vào nhau. 

- Kỹ thuật nặn tay: trong văn hóa Óc Eo, kỹ thuật
làm gốm nặn bằng tay là chủ yếu, được sử dụng phổ
biến trong chế tác các loại hình hiện vật gốm ở chất
liệu đất sét pha cát (mịn, thô) và đất sét trộn vỏ thực
vật hay vỏ trấu, thường có sự hỗ trợ bằng bàn đập

(hòn kê). Ở mặt trong của các đồ gốm thường để lại
dấu vết là những đường sóng chạy quanh, cùng với
dấu ngón tay theo chiều xiên nối tiếp nhau. Còn đối
với những sản phẩm được làm từng bộ phận riêng
lẻ sau đó nối lại với nhau, ở những khớp nối giữa các
phần với nhau để lại rất rõ những dấu ngón tay ấn
ghép mí giữa các phần nối nhau của sản phẩm, đặc
biệt ở phần vai và dưới cổ của các bình gốm8.

- Kỹ thuật rập khuôn: kỹ thuật này không phổ
biến, chỉ sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất ra
các nắp vung lõm và diềm ngói. Cách thức làm
gốm thường tùy vào từng loại sản phẩm mà người
thợ chuẩn bị khuôn gốm và các nguyên liệu làm
gốm phù hợp từng loại sản phẩm, cho vào khuôn
và ép lên bề mặt khuôn. Đối với sản phẩm là diềm
ngói, khuôn gốm thường có các hình trang trí hoa
văn như hình hoa sen hoặc là trơn nhẵn, không có
hoa văn.Đối với việc sản xuất nắp vung, các sản
phẩm sau khi ép khuôn là phần thân nắp hình đĩa
và phần cuống của tay cầm nắp đậy. Sau cùng
được đắp thêm phần núm tròn bẹt lên cuống tạo
thành hình mũi đinh, tiện dụng cho việc cầm nắm,
tạo ra những chiếc nắp vung lõm có hình dáng
hoàn chỉnh trước khi được nung thành sản phẩm
sử dụng được9.

4. Hoa văn trang trí

Đây không phải là điểm nổi bật trong văn hóa
Óc Eo. Trong văn hóa Óc Eo đồ gốm ít được trang trí
bằng hoa văn cầu kì mà chủ yếu mang tính kỹ thuật.
Hoa văn trang trí trên đồ gốm có nhiều mô típ được
thể hiện bằng các thủ pháp chải, dập, vẽ, đắp… Các
mô típ hoa văn thường gồm văn kẻ sóng nước, văn
khắc vạch song song, văn hình răng cưa, văn hình
tròn đồng tâm nối tiếp nhau hoặc là những đường
cong uốn lượn. Các bố cục hoa văn trang trí trên
gốm cho thấy cư dân Óc Eo có tư duy thẩm mỹ cao,
bố cục chặt chẽ nhưng phóng khoáng. Đồ gốm
trong văn hóa Óc Eo tuy không có vẻ rực rỡ, tinh xảo
như các loại đồ trang sức, cũng không có vẻ hoành
tráng, đồ sộ như những pho tượng thờ, nó mang
một vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần độc
đáo, thể hiện được những đặc trưng văn hóa tộc
người và phản ánh nguồn gốc bản địa của nền văn
hóa này. 

- Hoa văn hình sóng nước: nước là yếu tố rất quan
trọng trong đời sống của cư dân làm nông nghiệp
nói chung và là nét đặc trưng trong văn hóa của cư
dân Óc Eo ở miền Tây Nam Bộ nói riêng. Các đồ gốm
dùng trong đời sống hàng ngày được trang trí nhiều
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hoa văn hình sóng nước, nó thể hiện được tín
ngưỡng của cư dân làm nông nghiệp nơi đây. Hoa
văn hình sóng nước chủ yếu được sử dụng trên chất
liệu gốm pha cát và gốm bã thực vật, với nhiều kiểu
sóng nước khác nhau: hình sóng nước lăn tăn, lên
xuống đều đặn, cân đối và hình sóng nước gợn lăn
tăn, nghiêng về một phía. Hoa văn hình sóng nước
thường có biên độ dao động nhỏ, tạo thành những
gợn sóng lăn tăn, sử dụng kết hợp làm viền cho một
loại hoa văn khác có kích thước lớn hơn. 

- Hoa văn hình hoa sen: là hoa văn đặc trưng và
phổ biến nhất trong văn hóa Óc Eo, được tạo bằng
kỹ thuật vạch đường chỉ chìm trên vai những chiếc
bình hoặc in nổi trong lòng những chiếc nắp vung
lõm. Hoa văn hình hoa sen được thể hiện rất phong
phú và đa dạng, có những hoa văn được thể hiện
cách điệu hoặc thể hiện hiện thực. Hoa sen là biểu
tượng của Phật giáo, đồng thời cũng là biểu tượng
của nữ thần Lakshmi trong Hindu giáo, là biểu hiện
của sự sinh sôi nảy nở. Hoa sen cũng là một loại cây
sinh sống nhờ nước, vì vậy, việc cư dân Óc Eo sử
dụng nhiều hoa văn hình hoa sen trong đời sống
hàng ngày cũng như trang trí ở đồ gốm đã thể hiện
tín ngưỡng thờ nước, mong muốn sự sinh sôi nảy
nở của cư dân làm nông nghiệp.

- Hoa văn hình tam giác: chủ yếu sử dụng trên
chất liệu gốm mịn pha cát và gốm thô bã thực vật,
có thể sử dụng công cụ 1 hoặc nhiều răng để tạo
hoa văn hình tam giác, có hai loại hoa văn hình tam
giác: hoa văn hình tam giác cân nối nhau và hoa văn
hình tam giác lệch nghiêng về một chiều.

Ngoài ra, còn một số loại hoa văn khác được sử
dụng chủ yếu trên các vật dụng (nắp vung, cà ràng),
với các hoa văn hình vuông, những đường xiên song
song, những đường cắt chéo nhau hình lưới, hình
chữ M, chữ U nối tiếp, hình gần giống số 3 song
song hay là những đường thẳng song song hoặc
nằm ngang, cắt chéo nhau..., được tạo ra bằng kỹ
thuật in10, qua đó cho thấy sự phong phú trong tư
duy nghệ thuật của cư dân Óc Eo thời bấy giờ.

5. Ý nghĩa của đồ gốm Óc Eo ở miền Tây Nam Bộ

Có thể nói, gốm Óc Eo đã phản ánh sự vận động
của xã hội Óc Eo có tính thống nhất cao trên mọi
phương diện của cuộc sống từ kinh tế, tín ngưỡng,
phong tục tập quán đến mọi ngõ ngách trong cuộc
sống, như dùng để chế biến thức ăn trong môi
trường sông nước, đồ chứa đựng, đồ dùng trong
nghi lễ, trang trí, công cụ sản xuất, xây dựng…

Việc con người nơi đây biết sử dụng đồ gốm để

tích trữ lương thực, thực phẩm đã phản ánh tiềm
năng kinh tế và việc hình thành tập quán cư trú ổn
định trong các giai đoạn lịch sử, bởi “không định cư,
không làm được nghề gốm”. Chỉ xét riêng từ góc độ
ẩm thực, đồ gốm đã đóng vai trò quan trọng trong
nấc thang tiến hóa của loài người. Đồ gốm không
chỉ phản ánh văn hóa ẩm thực mà còn phản ánh
mức (trình độ) sống, những phong tục tập quán,
môi trường sống trên sông nước của cư dân Óc Eo.
Điều đó thể hiện qua sự thích nghi với môi trường
sống được phản ánh qua nhiều di vật, như các loại
bếp cà ràng, nồi có nắp đậy ngửa, đèn gốm chân đế
rộng… tiện dụng trên ghe xuồng. Có lẽ, từ thời Óc
Eo, cư dân ở đây đã thích nghi với địa hình sông rạch
chằng chịt và “mùa nước nổi” hàng năm. 

Qua đồ gốm có thể thấy yếu tố văn hóa bản địa
từ thời tiền sử đã kết hợp, hòa hợp với văn hóa Ấn
Độ tạo nên đặc trưng của văn hóa Óc Eo, như bình
gốm thân bầu tròn có vòi dài (kendi), ly chân cao,
bình xông hương, nhiều phù điêu mặt người dùng
để trang trí… Những loại gốm này được dùng nhiều
trong nghi lễ tôn giáo Hindu và Phật giáo. Gốm Óc
Eo có ý nghĩa rất lớn góp phần vào việc lý giải đời
sống văn hóa của cư dân Óc Eo và lịch sử vùng đất
phía Nam trong những thế kỷ đầu Công nguyên. Vì
vậy, việc thu thập và nghiên cứu các di vật gốm là
rất quan trọng, cần được sự phối hợp của các cấp,
các ngành khác nhau mới có thể dần hé mở những
giá trị văn hóa còn lưu giữ trong lòng đất./.
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